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I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm):

     * Đọc thầm bài văn sau:
CẢNH ĐẸP SA PA
         Sa Pa nằm lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn. Giống như Đà Lạt của Tây Nguyên, Sa Pa là vườn hoa và trái lạnh giữa thiên nhiên Việt Nam nóng ẩm, là đất rừng thông, rừng già và chim thú, lắm thác và mây, một nơi nghỉ mát kì thú.

       Sa Pa một năm có thể thấy khá rõ bốn lần chuyển mùa, bốn lần thiên nhiên thay sắc áo. Nhưng mùa hè mới là mùa đầy sức quyến rũ của Sa Pa. Màn mây vén lên cùng với tiếng sấm động tháng tư, để hiện rõ bộ mặt thiên nhiên như mới tinh khôi: sóng núi nhấp nhô vô tận, rừng sáng xanh lên trong nắng, suối rì rào, thác xối, chim nở, dàn hợp xướng khắp các cánh rừng và hoa tưng bừng nở. Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành mát rượi. Những cơn mưa rào thoắt đến, ồn ào một chốc rồi đi, đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các suối dạt dào nước, cho các búp hoa xòe nở, cho cảnh vật biếc xanh.

        Sa Pa, thiên nhiên đặc sắc đang được con người Việt Nam tái tạo, cứ từng ngày được trau chuốt để xứng đáng là viên ngọc vùng biên giới.

                                                              (Trích theo Đọc văn và luyện văn)

*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 6):
1. Sa Pa nằm ở đâu ?

a. Trên đỉnh núi Hoàng Liên Sơn.
b. Dưới chân núi Hoàng Liên Sơn.
c. Lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn.
2. Sa Pa có nhiều điểm giống với nơi nào ?

a. Hoàng Liên Sơn

b. Đà Lạt

     c. Tây Nguyên

3. Theo tác giả, mùa nào là Sa Pa có sức sống quyến rũ nhất?

a. Mùa xuân

b. Mùa hạ

c. Mùa đông

4. Những cơn mưa rào mùa hè ở Sa Pa có gì thú vị?

a. Thoắt đến, ồn ào một  chốc rồi đi.

b. Đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các suối dạt dào nước,  cho các búp xòe nở, cho cảnh vật biếc xanh.

          c. Cả hai ý trên.

5. Trong đoạn cuối bài, Sa Pa được tác giả so sánh với cái gì?

a. Viên ngọc vùng biên giới.

b. Vườn hoa và trái lạnh giữa thiên nhiên Việt Nam nóng và ẩm.

c. Một nơi nghỉ mát kì thú.

6. Câu : ‘‘Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành mát rượi.’’ thuộc mẫu câu nào ?

a. Ai là gì ?

b. Ai làm gì ?

c. Ai thế nào ?
7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch dưới mỗi câu sau:

a. Sa Pa nằm lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn.

……………………………………………………………………………………..
b. Sa Pa là viên ngọc vùng biên giới.
                …………………………………………………………………………………..
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Thời gian làm bài: 40 phút
I. Chính tả (5 điểm):  Nghe viết -  15 phút
Rừng cây trong nắng

          Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. 

II/ Tập làm văn (5 điểm ) - 25 phút :
* Đề bài: Hãy viết một đoạn văn (từ 7- 10 câu ) để kể về quê hương em hoặc nơi em đang ở. Trong đoạn văn có ít nhất một câu sử dụng hình ảnh so sánh. Gạch dưới câu văn đó.
